
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHƯƠNG CHI 
Địa chỉ: Số 5 Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang, VN 
Điện thoại: 02406.599.998 - Hotline: 0987.040.555 
 

BẢNG GIÁ TỜI CÁP ĐIỆN 1 PHA - PA200 ~ PA990 
(Áp dụng từ 01/01/2016) 

Model Tải trọng nâng 
(Kg) 

Chiều dài cáp 
(m) 

Tốc độ (m/ph) Công suất 
(W) 

Đơn giá 
VNĐ 

PA200 100/200 20 10/5 500 1,750,000 
PA300 150/300 20 10/5 650 2,200,000 
PA500 250/500 20 10/5 1050 2,700,000 
PA800 400/800 20 8/4 1450 3,000,000 
PA990 500/990 20 8/4 1800 4,800,000 

Troley TD05 
200~500kg 

  16.4 60 2,200,000 

Troley TD1 
800~1000Kg 

  16.4 200 2,950,000 

* Lưu ý: Giá chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển 

Giá cả bộ bao gồm cả nâng hạ + di chuyển (500kg có di chuyển = 2,700,000+2,200,000 = 4,900,000) 

 


